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1 11 Hoàng Thị Thu An 11/07/2004 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

2 1205 Trần Thị Kim Anh 17/06/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

3 113 Vũ Tuấn Anh 27/08/2004 Nam ĐK12 CĐ Kế toán

4 1637 Nguyễn Thị Minh ánh 09/11/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

5 1491 Phạm Nguyễn Ngọc Châu 19/07/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

6 178 Dương Đức Dũng 12/09/2005 Nam ĐK12 CĐ Kế toán

7 997 Trịnh Thị Duyên 20/01/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

8 999 Hoàng Thùy Giang 21/01/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

9 732 Phùng Thị Giang 07/04/2003 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

10 448 Nguyễn Thu Hà 15/01/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

11 395 Trần Hồng Hạnh 31/12/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

12 725 Nguyễn Thúy Hiền 22/08/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

13 7 Ngô Vi Hoàn 24/08/2004 Nam ĐK12 CĐ Kế toán

14 1070 Phan Thị Thanh Huyền 12/05/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

15 1335 Phí Thị Huyền 12/10/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

16 1310 Bùi Thị Lan 05/11/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

17 1596 Đỗ Thị Ngọc Lan 20/10/2003 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

18 706 Hoàng Thị Ngọc Lan 20/04/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

19 721 Nguyễn Ngọc Lan 26/03/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

20 1658 Nguyễn Phương Lan 14/09/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

21 108 Nguyễn Thị Lệ 17/07/2003 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

22 672 Hoàng Khánh Linh 28/09/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

23 449 Phùng Thị Mai Loan 01/10/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

24 1311 Ngô Thị Hoàng Mai 20/07/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

25 858 Phạm Ngọc Mai 19/05/2002 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

26 1428 Lê Công Minh 24/10/2002 Nam ĐK12 CĐ Kế toán

27 1450 Dương Thị Kim Mười 11/06/2003 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

28 247 Nguyễn Thảo My 06/12/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

29 890 Lại Thị Thu Nga 08/11/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

30 660 Đào Lam Ngọc 26/12/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

31 907 Doãn Yến Ngọc 24/09/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

Lớp ĐK12: Kế toán; Kinh doanh Thương mại

DANH SÁCH HSSV HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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32 1036 Nguyễn Thảo Nguyên 30/10/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

33 961 Trương Thị Nụ 08/11/2001 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

34 1202 Nguyễn Diễm Quỳnh 03/04/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

35 531 Ngô Tuấn Sơn 20/11/2003 Nam ĐK12 CĐ Kế toán

36 1403 Nguyễn Thị Thắm 20/08/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

37 82 Nguyễn Thu Thảo 27/03/2002 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

38 1152 La Thị Thu 20/12/2004 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

39 1580 Nguyễn Phương Thu 29/07/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

40 1495 Nguyễn Thị Thùy 01/01/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

41 37 Vũ Thu Thủy 19/10/2004 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

42 1609 Nguyễn Thị Tình 24/02/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

43 1105 Nguyễn Thị Thu Trà 02/02/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

44 1336 Phạm Thị Trinh 06/11/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

45 198 Đinh Thị Thu Uyên 28/08/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

46 802 Tạ Bích Xuân 15/02/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

47 1446 Dương Thị Hải Yến 28/03/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kế toán

48 3 Bùi Kim Cúc 18/08/2003 Nữ ĐK12 CĐ Kinh doanh Thương mại

49 1227 Lê Thành Đạt 26/08/2005 Nam ĐK12 CĐ Kinh doanh Thương mại

50 1612 Nguyễn Thị Hà 05/11/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kinh doanh Thương mại

51 420 Hoàng Thu Hằng 01/01/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kinh doanh Thương mại

52 1379 Lê Thị Thanh Thanh Hiền 12/05/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kinh doanh Thương mại

53 310 Cát Văn Hiệp 27/12/2005 Nam ĐK12 CĐ Kinh doanh Thương mại

54 862 Đặng Huy Hoàng 18/09/2004 Nam ĐK12 CĐ Kinh doanh Thương mại

55 1494 Phí Thị Huyền 08/09/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kinh doanh Thương mại

56 249 Trần Ngọc Huyền 24/11/2004 Nữ ĐK12 CĐ Kinh doanh Thương mại

57 1273 Nguyễn Nữ Sao Linh 23/07/2002 Nữ ĐK12 CĐ Kinh doanh Thương mại

58 402 Nguyễn Thùy Linh 27/12/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kinh doanh Thương mại

59 785 Phạm Quang Linh 07/08/2005 Nam ĐK12 CĐ Kinh doanh Thương mại

60 1249 Trịnh Khánh Linh 06/12/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kinh doanh Thương mại

61 240 Đoàn Thị Xuân Mai 15/12/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kinh doanh Thương mại

62 1092 Nguyễn Thị Nga 31/07/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kinh doanh Thương mại

63 742 Chu Thị Thúy Ngân 30/09/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kinh doanh Thương mại

64 901 Nguyễn Thị ánh Nguyệt 19/12/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kinh doanh Thương mại

65 1136 Cao Hoàng Phúc 30/07/2005 Nam ĐK12 CĐ Kinh doanh Thương mại

66 1518 Nguyễn Mạnh Quyền 18/05/2005 Nam ĐK12 CĐ Kinh doanh Thương mại

67 1208 Nguyễn Thị Thanh Thảo 20/10/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kinh doanh Thương mại

68 460 Phạm Hồng Thương 30/06/2005 Nữ ĐK12 CĐ Kinh doanh Thương mại

69 1130 Trần Xuân Tiến 21/02/2005 Nam ĐK12 CĐ Kinh doanh Thương mại

70 1159 Nguyễn Đức Trung 12/09/2005 Nam ĐK12 CĐ Kinh doanh Thương mại

71 599 Hà Anh Tú 03/01/2005 Nam ĐK12 CĐ Kinh doanh Thương mại






